
 

 

Lịch Phụng Vụ Tháng 03 – 2024 

Tháng Kính Thánh Giuse  

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG 

Cầu nguyện cho các vị tử đạo mới. 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai, tại các miền khác nhau trên thế giới 

liều mạng sống cho Tin Mừng,  làm cho Giáo Hội tỏa lan nhờ vào sự can 

trường và sự truyền giáo nhiệt tình của họ. 

 

 1    Thứ sáu tuần 2 mùa chay. Bài đọc: Sáng Thế 37,3-4.12-13a.17b-28. Phúc Âm: 

Mátthêu 21,33-43.45-46.     

 2  Thứ bảy tuần 2 mùa chay. Bài đọc: Michêa 7,14-15.18-20. Phúc Âm: Luca 15,1-

3.11-32. 

 3 + CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần 3. Bài đọc: Xuất Hành 20,1-17 

(hay Xuất Hành 20,1-3.7-8.12-17); 1 Côrintô 1,22-25. Phúc Âm: Gioan 2,13-25.  

Có thể dùng bài đọc và Phúc Âm sau đây của năm A với kinh Tiền Tụng riêng:  Xuất 

Hành 17,3-7; Rôma 5,1-2.5-8; Gioan 4,5-42 (hay Gioan 4,5-15.19b-26.39a.40-42). 

Bất cứ ngày nào trong tuần này, có thể sử dụng: Bài đọc: Xuất Hành 17,1-7. Phúc 

Âm: Gioan 4,5-42. 

  4  Thứ hai tuần 3 mùa chay. Bài đọc: 2 Vua 5,1-15a. Phúc Âm: Luca 4,24-30. 

 5  Thứ ba tuần 3 mùa chay. Bài đọc: Đaniel 3,25.34-43. Phúc Âm: Mátthêu 18,21-35. 

 6  Thứ tư tuần 3 mùa chay. Bài đọc: Đệ Nhị Luật 4,1.5-9. Phúc Âm: Mátthêu 5, 17-19. 

 7  Thứ năm tuần 3 mùa chay. Có thể sử dụng lời nguyện nhập lễ của thánh Perpêtua và 

Fêlicita, tử đạo [202/203]. Bài đọc: Giêrêmia 7,23-28. Phúc Âm: Luca 11,14-23. 

 8  Thứ sáu tuần 3 mùa chay. Có thể sử dụng lời nguyện nhập lễ của thánh Gioan Thiên 

Chúa, sáng lập dòng [1550]. Bài đọc: Ôsê 14,2-10. Phúc Âm: Marcô 12,28b-34. 

 9  Thứ bảy tuần 3 mùa chay. Có thể sử dụng lời nguyện nhập lễ của thánh Phanxica, sáng 

lập dòng tại Rôma [1440]. Bài đọc: Ôsê 6,1-6. Phúc Âm: Luca 18,9-14. 

10 + CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần 4. Bài đọc: 2 Biên Niên Sử 

36,14-16.19-23; Êphêsô 2,4-10. Phúc Âm: Gioan 3,14-21. 

Có thể dùng bài đọc và Phúc Âm sau đây của năm A với kinh Tiền tụng riêng:  1 

Samuel 16,1b.6-7.10-13b; Êphêsô 5,8-14; Gioan 9,1-41 (hay Gioan 9,1.6-9.13-

17.34-38). 

11  Thứ hai tuần 4 mùa chay. Bài đọc: Isaia 65,17-21. Phúc Âm: Gioan 4,43-54. 

12  Thứ ba tuần 4 mùa chay. Bài đọc: Êzêchiel 47,1-9.12.  Phúc Âm: Gioan 5,1-16. 

13  Thứ tư tuần 4 mùa chay. Bài đọc: Isaia 49,8-15. Phúc Âm: Gioan 5,17-30. 

14  Thứ năm tuần 4 mùa chay. Bài đọc: Xuất Hành 32,7-14. Phúc Âm: Gioan 5,31-47. 

15  Thứ sáu tuần 4 mùa chay. Bài đọc: Khôn Ngoan  2,1a.12-22.  Phúc Âm: Gioan 7,1-

2.10.25-30. 



16  Thứ bảy tuần 4 mùa chay. Bài đọc: Giêrêmia 11,18-20. Phúc Âm: Gioan 7,40-53. 

17 + CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần 1. ]. Bài đọc Giêrêmia 31,31-34; 

Do Thái 5,7-9. Phúc Âm: Gioan 12,20-33.  
Có thể dùng bài đọc và Phúc Âm sau đây của năm A với kinh Tiền tụng riêng:  
Êzêchiel 37,12b-14; Rôma 8,8-11; Gioan 11,1-45 (hay Gioan 11,3-7.17.20-27.33b-
45). 

18  Thứ hai tuần 5 mùa chay. Bài đọc: Đaniel 13,1-9.15-17.19-30.33-62. Phúc Âm: Gioan 

8,1-11 hay Gioan 8,12-20. Không cử hành lễ thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem, 

tiến sĩ Hội Thánh [386].  

19  Thứ ba. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Thánh 

vịnh riêng. Bài đọc: 2 Samuel 7,4-5a.12-14a.16; Rôma 4,13.16-18.22. Phúc Âm: 

Mátthêu 1,16-18-21.24a (hay Luca 2,41-51a). 

20  Thứ tư tuần 5 mùa chay. Bài đọc: Bài đọc: Đaniel 3,14-21.49.91-92.95. Phúc Âm: 

Gioan 8,31-42.  

21  Thứ năm tuần 5 mùa chay. Bài đọc: Sáng Thế 17,1a.3-9. Phúc Âm: Gioan 8,51-59. 

22  Thứ sáu tuần 5 mùa chay. Bài đọc: Giêrêmia 20,10-13. Phúc Âm: Gioan 10,31-42. 

23   Thứ bảy tuần 5 mùa chay. Bài đọc: Êzêchiel 37,21-28. Phúc Âm: Gioan 11,45-57. 

24 +  CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA 

KITÔ. Thánh Vịnh tuần 2. Phúc Âm trước kiệu lá: Marcô 11,1-10 (hay Gioan 

12,12-16). Bài đọc trong lễ: Isaia 50,4-7; Philípphê 2,6-11. Bài thương khó: Marcô 

14,1-15,47 hay Marcô 15,1-39.  

25  THỨ HAI TUẦN THÁNH. Bài đọc: Isaia 42,5a.1-7. Phúc Âm: Gioan 12,1-11. 

26  THỨ BA TUẦN THÁNH. Bài đọc: Isaia 49,1-6. Phúc Âm: Gioan 13,21-33.36-38. 

27  THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Bài đọc: Isaia 50,4-9a. Phúc Âm: Mátthêu 26,14-25. 

28 THỨ NĂM TUẦN THÁNH. Ban chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY. Bài đọc: Xuất 

Hành 12,1-8.11-14; 1 Côrintô 11,23-26. Phúc Âm: Gioan 13,1-15. 

29 THỨ SÁU TUẦN THÁNH. Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa  Kitô. Bài 

đọc: Isaia 52,13-53,12; DoThái 4,14-16; 5,7-9. Bài Thương Khó: Gioan 18,1-19,42.       

Hôm nay là ngày ăn chay cho các tín hữu từ 18 đến 60 tuổi (chỉ ăn no một bữa, 

hai bữa ăn ít) và kiêng thịt cho các tín hữu từ 14 tuổi trở lên.   

30 THỨ BẢY TUẦN THÁNH. 

31 CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng.  

Lễ Vọng Phục Sinh. Bài đọc: 7 bài của Cựu Ước; Rôma 6,3-11. Phúc Âm: Marcô 

16,1-7.  

Lễ ban ngày. Bài đọc: Công Vụ Tông Ðồ 10,34a.37-43; Côlôssê 3,1-4 (hay 1 

Côrintô 5,6b-8). Phúc Âm: Gioan 20,1-9 (hay Gioan 20,1-18 hoặc Marcô 16,1-7).   

Lễ chiều: Phúc Âm như lễ ban ngày hoặc Luca 24,13-35. 
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